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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần, giá gạo 5% tấm tại Ấn Độ tăng, còn Thái Lan và Việt Nam 

không đổi so với tuần trước. 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 515 USD/tấn, không đổi so với tuần 

trước. Giá gạo Thái Lan giữ ở mức cao do nhu cầu gia tăng từ 

Indonesia, Philippines, Malaysia và các quốc gia châu Phi. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt mức trung bình 416 USD/tấn, tăng 4 

USD/tấn so với tuần trước. Giá gạo tăng do nguồn cung gạo hạn chế, 

và Chính phủ Ấn Độ tăng giá thu mua gạo trong nước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam ước tính đạt 505 USD/tấn, không đổi 

so với tuần trước. Nhu cầu gạo tăng cao do các quốc gia tích cực thu 

mua gạo để dự trữ. [1] 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

❖ Thái Lan được dự báo sẽ 

vượt Việt Nam để trở thành 

quốc gia xuất khẩu gạo lớn 

thứ 2 thế giới với hơn 8 triệu 

tấn trong năm nay. 

 

❖ Ấn Độ có thể sẽ xuất khẩu 

290.000 tấn gạo trắng 100% 

tấm tới Mali. 

 

❖ Các doanh nghiệp xuất khẩu 

gạo của Bangladesh đang 

yêu cầu Chính phủ dỡ bỏ 

lệnh cấm xuất khẩu gạo 

thơm. 

 

❖ Hiệp hội lúa gạo Campuchia 

đang tìm cách hợp tác với 

sàn thương mại điện tử lớn 

nhất Trung Quốc Alibaba để 

tiếp thị gạo Campuchia tới 

thị trường Trung Quốc. 

 

❖ Myanmar đã xuất khẩu 

261.079 tấn gạo và gạo tấm 

trong quý đầu niên vụ 2023-

24. 
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Thái Lan: Thái Lan được dự báo sẽ vượt Việt 

Nam để trở thành quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ 

2 thế giới với hơn 8 triệu tấn trong năm nay. Trong 

4 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Thái Lan 

tăng lên mức 2,62 triệu tấn, tăng 14,41% so với 

cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu gạo tăng là do các 

chương trình của Chính phủ về cải thiện giống lúa 

với việc bổ sung 21 giống lúa mới trong 3 năm 

qua. Đồng thời, Chính phủ Thái Lan cũng tiến 

hành các cuộc triển lãm và đàm phán với các đối 

tác thương mại hiện có, cũng như tìm kiếm khách 

hàng mới như Hong Kong, Philippines, Malaysia, 

Singapore và Nhật Bản. [2] 

Ấn Độ: Ấn Độ có thể sẽ xuất khẩu 290.000 tấn 

gạo trắng 100% tấm tới Mali (một quốc gia Tây 

Phi) dưới hình thức Chính phủ tới Chính phủ 

(G2G). Động thái này được thực hiện theo quyết 

định của Chính phủ Ấn Độ vào tháng 5 cho phép 

xuất khẩu gạo trắng 100% tấm tới các quốc gia 

nhằm đảm bảo an ninh lương thực. [3] 

Bangladesh: Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo 

của Bangladesh đang yêu cầu Chính phủ dỡ bỏ 

lệnh cấm xuất khẩu gạo thơm để củng cố thị phần 

gạo xuất khẩu của Bangladesh trên thị trường 

quốc tế. Vào 30/6/2022, Bộ Thương mại 

Bangladesh đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo 

thơm để làm hạ giá gạo nội địa. [4] 

Campuchia: Hiệp hội lúa gạo Campuchia đang 

tìm cách hợp tác với sàn thương mại điện tử lớn 

nhất Trung Quốc Alibaba để tiếp thị gạo 

Campuchia tới thị trường Trung Quốc. Trung 

Quốc là thị trường xuất khẩu gạo xay xát lớn nhất 

của Campuchia. Trong 5 tháng đầu năm 2023, 

Campuchia đã xuất khẩu 118.041 tấn gạo tới 

Trung Quốc với giá trị 77,4 triệu USD, chiếm 42% 

tổng khối lượng xuất khẩu gạo của Campuchia. 

[5] 

Myanmar: Myanmar đã xuất khẩu 261.079 tấn 

gạo và gạo tấm trong quý đầu niên vụ 2023-24, 

theo số liệu của Hiệp hội lúa gạo Myanmar. Các 

quốc gia nhập khẩu gạo Myanmar lớn nhất bao 

gồm Trung Quốc, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban 

Nha… [6] 

 

Hàn Quốc: Trong tuần giữa tháng 7, Hàn Quốc 

sẽ ký một thỏa thuận với 8 quốc gia Châu Phi để 

giúp tăng sản lượng gạo đồng thời giảm sự phụ 

thuộc vào gạo nhập khẩu. Theo Dự án Vành đai 

Lúa gạo, Hàn Quốc sẽ xây dựng các cơ sở sản 

xuất giống tại Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, 

Gambia, Senegal, Cameroon, Uganda và Kenya 

để sản xuất các giống lúa phù hợp với điều kiện 

địa phương và cho năng suất gấp 2 đến 3 lần với 

các giống nội địa. Gạo là một loại lương thực thiết 

yếu tại Đông Phi, nhưng sản lượng gạo tại các 

quốc gia này chỉ đáp ứng 60% nhu cầu. Bộ Nông 

nghiệp Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc có kế hoạch 

đầu tư khoảng 77 triệu USD vào Dự án này trong 

4 năm với mục tiêu phân phối 10.000 tấn giống 

lúa mỗi năm từ năm 2027. [7] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.200 

VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.571 

VNĐ/kg, giảm 43 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.150 

VNĐ/kg, giảm 17 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Lúa vụ Đông – Xuân 2023: Diện tích gieo cấy lúa Đông - Xuân cả 

nước năm 2023 đạt 2.952,5 nghìn ha, bằng 98,7% vụ Đông - Xuân 

năm trước, trong đó: Các địa phương phía Bắc đạt 1.067,7 nghìn ha, 

bằng 99%; các địa phương phía Nam đạt 1.884,8 nghìn ha, bằng 

98,5%. Diện tích lúa Đông - Xuân năm nay giảm 39,8 nghìn ha so với 

vụ Đông - Xuân năm trước chủ yếu do chuyển sang đất phi nông 

nghiệp phục vụ quá trình đô thị hóa, chuyển sang trồng cây lâu năm 

hoặc chuyển sang nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao hơn. 

Trong đó, các địa phương phía Bắc giảm 10,4 nghìn ha, các địa 

phương phía Nam giảm 29,4 nghìn ha. Một số địa phương có diện tích 

trồng lúa Đông - Xuân giảm nhiều là: Sóc Trăng giảm 7,8 nghìn ha; 

Vĩnh Long giảm 6,6 nghìn ha; Bạc Liêu giảm 5 nghìn ha; Hưng Yên 

giảm 1,8 nghìn ha; Hà Nội giảm 1,1 nghìn ha; Vĩnh Phúc giảm 0,4 

nghìn ha. [2] 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Giá lúa ĐBSCL diễn biến 

giảm trong tuần. 

 

❖ Diện tích gieo cấy lúa Đông - 

Xuân cả nước năm 2023 đạt 

2.952,5 nghìn ha, bằng 98,7% 

vụ Đông - Xuân năm trước. 

 

❖ Năng suất lúa Đông - Xuân 

của cả nước ước đạt 68,4 

tạ/ha, tăng 1,6 tạ/ha so với vụ 

Đông - Xuân năm trước. 

 

❖ Tính đến trung tuần tháng 

6/2023, các địa phương trên 

cả nước đã xuống giống 

được 1.788,9 nghìn ha lúa Hè 

- Thu, bằng 98,7% cùng kỳ 

năm trước. 

 

❖ Đến đầu tháng 7/2023, nông 

dân tỉnh Hậu Giang đã thu 

hoạch được hơn 21.000 ha 

lúa Hè - Thu 2023. 

 

❖ Tính đến thời điểm này, nông 

dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên đã gieo cấy được 

trên 4.500 ha lúa Mùa, đạt trên 

70% diện tích theo kế hoạch. 
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Do thời tiết thuận lợi cùng với mô hình trồng lúa 

ứng dụng công nghệ cao tiếp tục được nhân rộng 

nên năng suất lúa Đông - Xuân năm nay đạt khá. 

Theo báo cáo sơ bộ, năng suất lúa Đông - Xuân 

của cả nước ước đạt 68,4 tạ/ha, tăng 1,6 tạ/ha so 

với vụ Đông - Xuân năm trước. Trong đó, các địa 

phương phía Bắc đạt 64,4 tạ/ha, tăng 2,2 tạ/ha; 

các địa phương phía Nam đạt 70,8 tạ/ha, tăng 1,5 

tạ/ha (Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 72,2 

tạ/ha, tăng 1,4 tạ/ha). Một số địa phương có năng 

suất lúa Đông - Xuân tăng so với vụ Đông - Xuân 

năm 2022: Thừa Thiên - Huế đạt 65,8 tạ/ha, tăng 

20,7 tạ/ha; Quảng Trị đạt 61,4 tạ/ha, tăng 20,3 

tạ/ha; Phú Yên đạt 73,7 tạ/ha, tăng 8,6 tạ/ha (do vụ 

Đông - Xuân năm trước khu vực Bắc Trung Bộ và 

Duyên hải miền Trung chịu tác động của thời tiết 

bất thường gây mưa to và ngập úng); Long An đạt 

67,8 tạ/ha, tăng 3,3 tạ/ha; An Giang đạt 75,5 tạ/ha, 

tăng 2,1 tạ/ha; Kiên Giang đạt 76,8 tạ/ha, tăng 3,2 

tạ/ha; Bạc Liêu đạt 77,6 tạ/ha, tăng 1,9 tạ/ha. [2] 

Mặc dù diện tích gieo cấy giảm nhưng năng suất 

tăng cao nên sản lượng lúa Đông - Xuân cả nước 

năm nay tăng so với vụ Đông - Xuân năm trước, 

ước đạt 20,2 triệu tấn, tăng 231,9 nghìn tấn. Trong 

đó, miền Bắc đạt 6,9 triệu tấn, tăng 165,8 nghìn 

tấn; miền Nam đạt 13,3 triệu tấn, tăng 66,1 nghìn 

tấn, (riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 

10,68 triệu tấn, tăng 8,1 nghìn tấn). Một số địa 

phương có sản lượng lúa Đông - Xuân tăng so với 

vụ Đông - Xuân năm trước là: Kiên Giang tăng 70,1 

nghìn tấn; Long An tăng 69,9 nghìn tấn; Thừa 

Thiên - Huế tăng 57,6 nghìn tấn; Quảng Trị tăng 

53,6 nghìn tấn; Vĩnh Phúc tăng 29,1 nghìn tấn. [2] 

Lúa vụ Hè – Thu: Cùng với việc thu hoạch vụ Đông 

- Xuân, tính đến trung tuần tháng 6/2023, các địa 

phương trên cả nước đã xuống giống được 

1.788,9 nghìn ha lúa Hè - Thu, bằng 98,7% cùng 

kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long đạt 1.418,2 nghìn ha, bằng 97,9%. Lúa Hè - 

Thu các địa phương phía Bắc đang ở giai đoạn đẻ 

nhánh đến chắc xanh; lúa Hè - Thu chính vụ ở các 

địa phương phía Nam vào giai đoạn đẻ nhánh, làm 

đòng đến trổ chín, cây lúa sinh trưởng và phát triển 

tốt, trong đó có 200,6 nghìn ha diện tích lúa Hè - 

Thu sớm tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã 

cho thu hoạch, chiếm 14,1% diện tích xuống giống. 

Do đặc điểm lúa Hè - Thu sinh trưởng trong điều 

kiện nắng nóng, nền nhiệt cao, có thể thiếu nước 

ở đầu vụ nhưng thu hoạch vào thời điểm có mưa 

đầu mùa, ngành Nông nghiệp các địa phương cần 

theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, có biện pháp xử 

lý kịp thời để lúa Hè - Thu cho kết quả tốt. [2] 

Hậu Giang: Đến đầu tháng 7/2023, nông dân tỉnh 

Hậu Giang đã thu hoạch được hơn 21.000 ha lúa 

Hè - Thu 2023. Hiện tại, năng suất lúa Hè - Thu tại 

ruộng của nông dân Hậu Giang chỉ dao động từ 6 

đến 7 tấn/ha, giảm khoảng 1 tấn/ha so với vụ Hè - 

Thu năm 2022. Với năng suất và giá bán như hiện 

nay, sau khi trừ đi chi phí đầu tư, người trồng lúa 

tỉnh Hậu Giang đạt lợi nhuận trên dưới 20 triệu 

đồng/ha. Vụ lúa Hè - Thu 2023, Hậu Giang xuống 

giống được hơn 75.000 ha, vượt 9% kế hoạch 

(74.500 ha) với các giống lúa sử dụng chủ yếu OM 

18, OM 5451, Đài Thơm 8... [3] 

Thái Nguyên: Tính đến thời điểm này, nông dân 

huyện Đại Từ đã gieo cấy được trên 4.500 ha lúa 

Mùa, đạt trên 70% diện tích theo kế hoạch. Trong 

đó, diện tích gieo sạ là hơn 2.200 ha. Các trà lúa 

đã gieo cấy là lúa Mùa sớm, Mùa trung. Một số xã 

đã hoàn thành gieo cấy lúa Mùa gồm: Phục Linh, 

Tân Linh, Ký Phú, Tiên Hội. Hiện nay, người dân 

đang tiếp tục gieo cấy trà lúa Mùa muộn, với các 

giống chủ yếu: DQ11, Khang Dân, Hạt Ngọc, 

BTE1, J02… [4] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]: https://www.gso.gov.vn/bai-top/2023/06/bao-

cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-ii-va-6-thang-dau-

nam-2023/ 

[3]: https://baotintuc.vn/kinh-te/lua-he-thu-o-hau-

giang-duoc-gia-20230707113733632.htm 

[4]: https://baothainguyen.vn/kinh-te/nong-

nghiep/202307/dai-tu-gieo-cay-duoc-70-dien-tich-

lua-mua-08f6837/ 

 

[1]: https://www.nasdaq.com/articles/asia-rice-

indian-export-rates-extend-rally-to-5-year-peak-on-

supply-woes  

[2]:https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplu

s-news/2023/06/30/thailand-set-to-overtake-

vietnam-as-worlds-no-2-rice-exporter 

[3]: https://www.livemint.com/news/india/india-may-

ship-290-000-tonnes-of-broken-rice-to-mali-

11688403890346.html 

[4]:https://www.dhakatribune.com/commerce/2023/0

7/02/exporters-urge-govt-to-lift-export-ban-on-

aromatic-rice  

[5]:https://english.news.cn/20230704/0bd2bc3a1b18

4cc98c77b093d90208c6/c.html 

[6]:https://english.news.cn/20230705/f1931d97c959

4e379644fec779d95993/c.html 

[7]: https://www.reuters.com/world/africa/south-

korea-help-africa-cut-dependence-rice-imports-

minister-2023-07-06/ 

 



 

 

Trang 6 
 

TUẦN 27 (03.7.2023-07.7.2023) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 7600 0 

Tiền Giang 7000 0 

Kiên Giang 7000 0 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 6800 0 

Hậu Giang 7400 -200 

Bến Tre 5500 +100 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 7600 -200 

Bến Tre 6500 0 

Kiên Giang 6700 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


